
UBND HUYỆN BẮC QUANG 

TRƯỜNG MN TIÊN KIỀU 

Số: 27/QĐ-MNTK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tiên Kiều, ngày 16 tháng 06 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển vào trường mầm non Tiên Kiều 

Năm học 2025-2026 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TIÊN KIỀU 

 

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non; 

Căn cứ Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hà Giang Quy định mức thu, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt 

động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1767/HD-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Hà 

Giang hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về 

Quy định mức thu, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong 

các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

Căn cứ Công văn số 1756/UBND-VP ngày 02/05/2024 của Uỷ ban nhân dân 

huyện Bắc Quang V/v thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính đăng ký tuyển 

sinh đầu cấp năm học 2024-2025 trên hệ thống VNPT – iGate; 

Căn cứ kế hoạch số 242/PGDĐT-CM, ngày 06/5/2025 của Phòng GD&ĐT 

Bắc Quang về việc triển khai công tác tuyển sinh trong vào các lớp đầu cấp trên địa 

bàn huyện Bắc Quang năm học 2025-2026; 

Công văn số 576/SGDĐT-KHTC ngày 15/4/2025 của Sở GD&ĐT về việc thực 

hiện thu phí dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, 

năm học 2025-2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-MNTK ngày 20/5/2025 của trường Mầm non Tiên 

Kiều về thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2025-2026; 

Căn cứ vào biên bản, kết quả tuyển sinh trực tuyến trên dịch vụ công tỉnh Hà 

Giang đợt 1 năm học 2025-2026,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 50 hồ sơ trúng tuyển vào các lớp mầm non của 

trường Mầm non Tiên Kiều (có danh sách chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Các tổ tư vấn, tổ hỗ trợ tuyển sinh có trách nhiệm thông báo kết quả 

tuyển sinh; hướng dẫn phụ huynh làm hồ sơ, thủ tục nhập học, thời gian hoàn 



thành trước ngày 30/08/2025; đồng thời lập hồ sơ về công tác tuyển sinh năm học 

2025-2026 và lưu trữ tại đơn vị theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Bộ phận chuyên môn, Kế toán và các Ông (bà) có tên tại Điều I căn 

cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Phòng GD&ĐT Bắc Quang (B/c); 
- Lưu NT./. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Trương Thị Tuyến 
 



DANH SÁCH 

Phê duyệt kết quả trúng tuyển vào trường MN Tiên Kiều năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số 27/QĐ-MNTK, ngày 16/6/2025) 
 

 

STT 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Xã/thị trấn 

 

Trúng tuyển 

1 Triệu Minh Quý 17/7/2023 Nam Tày Thôn Kim, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

2 Nguyễn Diệu Thơm 21/8/2022 Nữ Tày Thôn Cào, xã Tiên Kiều 3 tuổi  trường chính 

3 Vi Khánh An 02/9/2023 Nữ Tày Thôn Kim, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

4 Lý Quốc Thái 20/9/2022 Nam Dao 
Thôn Giàn Hạ, xã Tiên 

Kiều 
3 tuổi Giàn Thượng 

5 Tạ Gia Hân 02/7/2023 Nữ Tày Thôn Kim, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

6 Lương Ngọc Lan 22/2/2023 Nữ Tày Thôn Cào, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

7 Mạc Thùy Tiên 15/4/2023 Nữ Tày Thôn Cào, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

8 Đặng Duy Hùng 29/8/2021 Nam Dao ThônViệt An, xã Việt Hồng 4 tuổi Kim Thượng 

9 Hoàng Phương Nhi 04/4/2023 Nữ Tày Thôn Kim, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

10 Nguyễn Thảo Hương 05/12/2022 Nữ Tày 
Thôn Giàn Hạ, xã Tiên 

Kiều 
Nhóm trẻ Giàn Thượng 

11 Lèng Quốc Đạt 30/4/2023 Nam Dao 
Thôn Kim Thượng, xã Tiên 

Kiều 
Nhóm trẻ Kim Thượng 

12 Lương Thế Lâm 21/10/2022 Nam Tày Thôn Kim, xã Tiên Kiều 3 tuổi trường chính 

13 Nguyễn Tiến Dũng 18/8/2023 Nam Kinh Thôn Kiều, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

14 Triệu Hồng Diễm 18/12/2023 Nữ Tày Thôn Kim, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

15 Hoàng Xuân Thịnh 06/11/2022 Nam Tày Giàn Hạ, xã Tiên Kiều 3 tuổi Giàn Thượng 

16 Hoàng Gia Huy 07/01/2024 Nam Tày Thôn Kim, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

17 Đặng Lan Ngọc 12/11/2023 Nữ Dao Thôn Cào, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

18 Hoàng Như Ngọc 15/11/2023 Nữ Tày Thôn Cào, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

19 Nguyễn Ngọc Quý 01/4/2023 Nam Tày Thôn Cào, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

20 Phan Khánh Tùng 04/2/2023 Nam Tày Thôn Cào, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

21 Lù Bảo Hân 26/4/2023 Nữ Tày Thôn Chàng, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

22 Dương Thị Thảo 08/11/2023 Nữ Tày 
Thôn Giàn Thượng , xã 

Tiên Kiều 
Nhóm trẻ trường chính 

23 Nguyễn Thái 22/5/2023 Nam Tày Thôn Chàng, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

24 Dương Thiên Phú 27/8/2023 Nam Tày Thôn Chàng, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

25 Phan Đăng Quang 14/3/2024 Nam Tày Thôn Kiều, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

26 Trương Quỳnh Thư 28/12/2023 Nữ Dao 
Thôn Giàn Thượng, xã 

Tiên Kiều 
Nhóm trẻ Giàn Thượng 

27 
Trương Quỳnh 

Thương 
28/12/2024 Nữ Dao 

Thôn Giàn Thượng, xã 

Tiên Kiều 
Nhóm trẻ Giàn Thượng 

28 Hoàng Bình Trọng 11/01/2024 Nam Tày 
Thôn Giàn Hạ, xã Tiên 

Kiều 
Nhóm trẻ trường chính 



29 Nông Việt Hoàng 20/12/2023 Nam Tày 
Thôn Giàn Hạ, xã Tiên 

Kiều 
Nhóm trẻ trường chính 

30 Bàn Khánh Chi 25/7/2023 Nam Dao 
Thôn Thượng Cầu, xã Tiên 

Kiều 
Nhóm trẻ Thượng Cầu 

31 Bàn Bảo Châm 23/02/2022 Nữ Dao 
Thôn Thượng Cầu, xã Tiên 

Kiều 
3 tuổi Thượng Cầu 

32 Đặng Đức Toàn 21/4/2023 Nam Dao 
Thôn Thượng Cầu, xã Tiên 

Kiều 
Nhóm trẻ Thượng Cầu 

33 Bàn Diễm Quỳnh 25/10/2023 Nữ Dao 
Thôn Thượng Cầu, xã Tiên 

Kiều 
Nhóm trẻ Thượng Cầu 

34 Triệu Tú Uyên 18/6/2023 Nữ Tày Thôn Kim, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

35 Hoàng Như Quỳnh 16/3/2023 Nữ Tày Thôn Cào, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

36 Phạm Thành Hưng 04/10/2023 Nam Kinh Thôn Kim, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

37 Bàn Anh Minh 16/8/2023 Nam Dao ThônCào, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

38 Đinh Gia Bảo 03/3/2023 Nam Tày Thôn Kiều, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

39 Triệu Tiến Long 19/8/2022 Nam Tày Thôn Kim, xã Tiên Kiều 3 tuổi trường chính 

40 Lường Quốc Thái 18/6/2023 Nam Tày 
Thôn Giàn Thượng, xã 

Tiên Kiều 
Nhóm trẻ Giàn Thượng 

41 Nông Thị Hà My 19/12/2023 Nữ Tày 
Thôn Kim Thượng, xã Tiên 

Kiều 
Nhóm trẻ Kim Thượng 

42 Lý Bảo Ngọc 18/02/2023 Nữ Dao 
Thôn Giàn Thượng, xã 

Tiên Kiều 
Nhóm trẻ Giàn Thượng 

43 Nông Gia Linh 07/12/2023 Nam Tày 
Thôn Giàn Thượng, xã 

Tiên Kiều 
Nhóm trẻ Giàn Thượng 

44 Lường Quốc Trung 02/11/2023 Nam Tày 
Thôn Giàn Thượng, xã 

Tiên Kiều 
Nhóm trẻ Giàn Thượng 

45 Nguyễn Nhật Minh 28/5/2023 Nam Tày Thôn Chàng, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

46 Bàn Thị Khánh Ly 11/3/2022 Nữ Dao Thôn Cào, xã Tiên Kiều 3 tuổi trường chính 

47 Nông Hải Đăng 12/10/2022 Nam Tày 
Thôn Kim Thượng, xã Tiên 

Kiều 
3 tuổi Kim Thượng 

48 Lèng Hải Yến 08/10/2023 Nữ Tày 
Thôn Kim Thượng, xã Tiên 

Kiều 
Nhóm trẻ Kim Thượng 

49 
Đặng Thiên Phúc 02/03/2023 Nam Dao 

Thôn Giàn Thượng, xã 

Tiên Kiều 
Nhóm trẻ trường chính 

50 Nguyễn Mạnh Khôi 14/2/2024 Nam Tày Thôn Cào, xã Tiên Kiều Nhóm trẻ trường chính 

 ( Ấn định 50 học sinh) 


		2025-06-16T21:26:57+0700
	Việt Nam
	Ma Thị Sen<mtsen.tienkieu.bq@hagiang.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-06-16T21:27:16+0700
	Việt Nam
	Ma Thị Sen<mtsen.tienkieu.bq@hagiang.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-01-14T10:35:25+0700
	Việt Nam
	Ma Thị Sen<mtsen.tienkieu.bq@hagiang.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-01-14T10:35:42+0700
	Việt Nam
	Ma Thị Sen<mtsen.tienkieu.bq@hagiang.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




